
Gối đỡ NTN CM-UCT210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất NTN

Chiều rộng (HB2, C) (A) 49 mm

Chiều rộng rãnh dẫn hướng (T) (A1) 16 mm

Chiều rộng (T) (A2) 37 mm

Chiều rộng trên tấm chắn bụi đúc (A5) 100 mm

Chèn IR chiều rộng (B) 51,6 mm

Đường kính lỗ khoan (đường kính trục) 50 mm

Chiều cao tổng thể (T) (H) 117 mm

Khoảng cách giữa đáy rãnh dẫn hướng (T) (H1) 102 mm

Chiều cao của đầu gắn (T) (H2) 83 mm

Khoảng cách đến đường tâm ổ trục (T) (L1) 92 mm

Độ dày của đầu gắn (T) (L2) 18 mm

Chiều dài rãnh dẫn hướng (T) (L3) 86 mm



Đường kính lỗ bu lông gắn (T, T2) (N) 29 mm

N1 - Chiều dài khe cắm 19 mm

N2 - Chiều cao của khe gắn 49 mm

Bán kính (T) (r) 59 mm

Khoảng cách mặt IR - giữa rãnh ổ trục (S) 19 mm

Khoảng cách giữa miếng chèn và nắp chống bụi đúc (t2) 12 mm
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